
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2013  

 

Kính gửi: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Vụ Kế hoạch – Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014 

theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình 

thực tế năm học 2013-2014 (theo biểu mẫu tổng hợp kèm theo). 

Trân trọng báo cáo.          

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị trong toàn Trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 

PGS.TS Nguyễn Tác Anh 

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM 

 

BIỂU TỔNG HỢP 

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

Năm học 2013-2014 

(Kèm theo Báo cáo  số 166/BC-CĐCNTT ngày 27 tháng 11 năm 2013 do Hiệu trưởng ký) 

- Hình thức công khai: trang web của Trường 

- Địa chỉ website: www.itc.edu.vn  

- Địa chỉ đường link: ……………………………………………………………………………. 

TT Thông tin Đơn vị Số lượng 

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 13 

2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 13 

3 Diện tích đất của trường  Ha 9 

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m
2
 14.500 

4.1 Diện tích phòng học các loại - 8.535 

4.2 Diện tích thư viện - 400 

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm - 1.224 

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành - 200 

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m
2
  

6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 100 

6.1 Giáo sư - 0 

6.2 Phó giáo sư - 3 

6.3 TSKH, tiến sỹ - 8 

6.4 Thạc sỹ - 57 

6.5 Cử nhân - 32 

7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 1.484 

7.1 Cao đẳng - 1.021 

7.2 Trung cấp chuyên nghiệp - 463 

http://www.itc.edu.vn/


8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 68% 

9 Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:   

9.1 Cao đẳng Triệu đồng/năm 10,0 

Ngàn đồng/tín 

chỉ 

295 

9.2 Cao đẳng đặc biệt Ngàn đồng/tín 

chỉ 

435 

9.3 Cao đẳng liên thông Triệu đồng/năm 9,0 

9.4 Trung cấp chuyên nghiệp Triệu đồng/năm 5,2 

10 Tổng thu từ 01/10/2012 đến 30/9/2013 Tỷ đồng  

10.1 Từ ngân sách - 0 

10.2 Từ học phí, lệ phí - 42,9 

10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ 

- 0 

10.4 Từ nguồn khác - 0,7 

Ghi chú:  Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng 

trong mục 6.3 nữa. 

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2013 

  Hiệu trưởng 

  

 (Đã ký)  

 

 PGS.TS Nguyễn Tác Anh 


